
TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Môn Điểm Ghi chú

1 Đỗ Nguyễn An 03/05/2011 Nam 7A2 Toán 16.5

2 Ngô Diệp Chi 23/08/2011 Nữ 7A2 Toán 15.5

3 Phạm Gia Hưng Nam 7A3 Toán 14

4 Đoàn Phương Liên 18/5/2011 Nữ 7A4 Toán 13.5

5 Lê Hoàng Ngọc Diệp 22/02/2011 Nữ 7A2 Toán 13.25

6 Lê Phương Hà 02/06/2011 Nữ 7A2 Toán 12.25

7 Nguyễn Thuỳ Dương 20/05/2011 Nữ 7A2 Toán 12

8 Đặng Quang Minh 19/9/2011 Nam 7A1 Toán 12

9 Dương Hiểu Minh 25/05/2011 Nam 7A2 Toán 11.25

10 Lê Văn Lộc 06/07/2011 Nam 7A5 Toán 10.5

11 Hoàng Ngọc Gia Linh 13/03/2011 Nữ 7A2 Toán 10

12 Lưu Thục Quyên 20/10/2011 Nữ 7A4 Toán 9.5

13 Lê Ngân Hà 30/01/2011 Nữ 7A5 Toán 8.25

14 Đinh Phương Hà 2/2/2011 Nữ 7A4 Toán 8.25

15 Vũ Tiến Minh 13/07/2011 Nam 7A2 Toán 7.75

16 Lưu Hoàng Bách 27/01/2011 Nam 7A6 Toán 7.75

17 Chu Hoàng Minh 21/07/2011 Nam 7A2 Toán 7.5

18 Đỗ Tâm Anh 18/03/2011 Nữ 7A2 Toán 7.25

19 Nguyễn Trúc Phương Linh 23/03/2011 Nữ 7A2 Toán 7.25

20 Lê Bảo Khánh 04/04/2011 Nam 7A2 Toán 7.25

21 Nguyễn Thu Hà 23/2/2011 Nữ 7A1 Toán 7.25

22 Trần Trung Hiếu 7A3 Toán 6.5

23 Hoàng Đức Chính 19/03/2011 Nam 7A2 Toán 6.25

24 Đỗ Hùng Anh 12/12/2011 Nam 7A1 Toán 6.25

25 Cao Nguyễn Quang Khánh 11/10/2011 Nam 7A2 Toán 5.75

26 Nguyễn Thanh Tùng 23/12/2011 Nam 7A2 Toán 5.5

27 Hoàng Khánh Linh 13/03/2011 Nữ 7A2 Toán 4.25

28 Ngô Xuân Chiến 28/02/2011 Nam 7A2 Toán 4.25

29 Trịnh Quang Hưng 30/09/2011 Nam 7A2 Toán 3.25

30 Nguyễn Phương Mai 10/5/2011 Nữ 7A1 Toán 3.25

31 Mai Đức Thắng 8/2/2011 Nam 7A1 Toán 3

32 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 29/10/2011 Nữ 7A2 Toán 2.25
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